
Tên doanh nghiệp

1 2 3

Tổng số: 667 doanh nghiệp

A BỘ, NGÀNH: 295 doanh nghiệp

1 Bộ Công Thương

1,1 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

1 Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế

2 Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Petrolimex Đà Nẵng

3 Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

4 Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex

5 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex

1,2 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

1 Tổng Công ty cổ phần Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (Petec)

1,3 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 

1 Công ty cổ phần Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất

1,4 Tập đoàn Dệt may Việt Nam

1 Công ty cổ phần Len Việt Nam

2 Công ty CP May Bình Minh

3 Công ty CP May Đồng Nai

4 Công ty CP May Đáp Cầu

5 Công ty CP May Nam Định

6 Công ty CP May Chiến Thắng

7 Công ty CP Dệt May Liên Phương

8 Công ty CP Dệt Vĩnh Phú

9 Công ty CP TCE Vina Denim

10 Công ty CP Tư vấn xây dựng và Dịch vụ đầu tư

11 Công ty CP Vinatex Tân Tạo

12 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng

13 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Thiên Hưng - Vinatex

14 Công ty CP Dệt May Viên Thông Sài Gòn Vina

1,5 Tập đoàn Điện lực Việt Nam

1 Công ty cổ phần Xây lắp điện lực viễn thông (TCT ĐL Thành phố Hà Nội)

2 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện lực Hà Nội (TCT ĐL Thành phố Hà Nội)

1,6 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

1 Công ty CP Đại lý hàng hải

2 Công ty CP than Miền Nam

3 Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả

4 Công ty CP Tin học, công nghệ và môi trường

5 Công ty CP Địa chất và khoáng sản

6 Công ty CP đầu tư phát triển nhà và hạ tầng

7 Công ty CP Cơ khí mỏ và đóng tàu

8 Công ty CP SX Thương mại than Uông Bí

9 Công ty CP Phát triển khoáng sản 4 (Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP)

10 Công ty CP Du lịch và thương mại Bằng Giang Cao Bằng (Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP)

11 Công ty CP Đá quý và Vàng Hà Nội (Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP)

12 Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp (TCT CN Mỏ Việt Bắc)

13 Công ty cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc (TCT CN mỏ Việt Bắc)

14 Công ty cổ phần Khách sạn Thái Nguyên (TCT CN mỏ Việt Bắc)

15 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dưng (TCT CN Mỏ Việt Bắc)

16 Công ty CP PTCN và Thiết bị mỏ (Viện KHCN mỏ)

1,7 Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp

1 Công ty cổ phần Dụng cụ số 1

2 Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải

STT
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3 Công ty cổ phần Cơ khí Cửu Long

4 Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương

5 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam

1,8 Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

1 Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1

2 Công ty Nakyco

3 Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (Matexim Hà Nội)

4 Công ty cổ phần Vận tải Thương mại VEAM

5 Công ty cổ phần Cơ khí Vinh

6 Công ty cổ phần Cơ khí Cổ Loa

1,9 Tổng công ty Thép Việt Nam

1 Công ty cổ phần Thép tấm miền Nam

2 Công ty cổ phần Tôn mạ VNSteel Thăng Long

3 Công ty cổ phần CĐLK Thái Nguyên

4 Công ty cổ phần Tân Thành Mỹ

5 Công ty cổ phần Thép Tân Thuận

6 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Miền Nam

7 Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê

8 Công ty cổ phần Đôlômit Việt Nam

1,10 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

1 Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Quảng Ninh

2 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 

3 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ An

4 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Trị

5 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà

6 Công ty cổ phần Bao bì Habeco

7 Công ty cổ phần Bia Quảng Bình

1,11 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

1 Công ty cổ phần Cơ khí xây lắp hóa chất

2 Công ty cổ phần XNK TMHTQT và NLVN

3 Công ty cổ phần ĐT&KS Vinaincon

4 Công ty cổ phần ĐT&XD Vinaincon 6

1,12 TCT Giấy Việt Nam

1 Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai

1,13 Công ty độc lập trực thuộc

1 Công ty cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp

2 Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương

3 Công ty cổ phần Nông thổ sản Việt Nam

4 Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp và Vật liệu xây dựng

5 Công ty cổ phần Viện máy và Dụng cụ công nghiệp IMI

2 Bộ Xây dựng

2,1  Tổng công ty Xây dựng số 1 CTCP

1 Công ty cổ phần Xây dựng số 14

2 Công ty cổ phần XD & KD nhà Cửu Long 

3 Công ty CP XD&Khai thác VLXD Miền Trung

4 Công ty Cổ phần XD &SX VLXD

2,2 Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam

1 Công ty cổ phần Đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam-CDC

2 Công ty cổ phần Tin học và đầu tư xây dựng-CIC

3 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Vật liệu xây dựng-CCBM

4 Công ty cổ phần Kỹ thuật, An toàn, Tư vấn xây dựng-Incosaf
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2,3 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP

1 Công ty cổ phần Lisemco

2,4 Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP

1 Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2- Hà Bắc

2 Công ty CP cơ khí và xây lắp Thái Bình

3 Công ty CP Cơ khí và xây lắp sông Chu

4 Công ty CP khóa Minh Khai

5 Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước

2,5 Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam 

1 Công ty CP Xi măng Hạ Long

2 Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch

3 Công ty CP Vicem Đô thị XM Hải Phòng

5 Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Kratie

6 Công ty cổ phần cao su Đồng Nai - Kraitie

6 Công ty cổ phần xi măng Tây Đô

7 Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch

2,6 Tổng công ty Sông Đà

1 Công ty CP Phát triển Nhà Khánh Hòa

2,7 Tổng công ty CP Sông Hồng

1 CTCP Sông Hồng Thăng Long

2 CTCP Xây dựng số 1 Sông Hồng 

3 CTCP Sông Hồng Đà Nẵng

4 CTCP Đầu tư và XD Sông Lô

5 CTCP XNK và xây dựng Sông Hồng

6 CTCP Sông Hồng 36

7 CTCP Tư vấn xây dựng Sông Hồng

2,8 Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà và Đô thị

1 CTCP ĐTPT nhà và đô thị HUD8

2 CTCP ĐTPT nhà và đô thị HUD Sài Gòn

3 CTCP Tư vấn đầu tư và XD HUD-CIC

4 CTCP Xi măng Sông Thao

5 CTCP Đầu tư Tam Đảo

6 CTCP phát triển Nhà Xã hội HUD.VN

7 CTCP ĐT phát triển Nhà và đô thị Nha Trang

8 CTCP ĐT phát triển Nhà và đô thị HUDSE

9 CTCP ĐT và XD HUD10

10 CTCP ĐT đô thị Việt Nam - VINA UIC

11 CTCP ĐT xây dựng HUD Kiên Giang

3 Bộ Giao thông vận tải

3,1 Tổng công ty Bảo đảm Hàng Hải Miền Bắc

1 Công ty CP Xây dựng công trình hàng hải Miền Bắc

3,2 Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Công ty mẹ)

1 Công ty cổ phần Cung ứng &XNK lao động HK (ALSIMEXCO)

2 Công ty cổ phần Nhựa cao cấp HK (APLACO)

3,3 Tổng công ty Bảo đảm Hàng Hải Miền Nam

1 Công ty CP Thiết bị báo hiệu hàng hải Miền Nam

2 Công ty Cp Xây dựng công trình hảng hải miền nam

3 Công ty CP cơ khí hàng hải miền Nam

3,4 Tổng Công ty ĐT phát triển đường cao tốc Việt Nam

1 Công ty Vận hành và bảo trì đường cao tốc VN

2 Công ty CP Dịch vụ đường cao tốc VN
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3 Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam

3,5 Tổng công ty ĐTPT và Quản lý dự án Hạ tầng GT Cửu Long

1 Công ty cổ phần cầu Cần Thơ

3,6 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

1 Công ty CP Vinalines Nha Trang

2 Công ty CP cảng Khuyến Lương

3 Công ty CP cảng Năm Căn

4 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải (CMB)

3,7 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (DNNN)

1 Công ty CP Đá Đồng Mỏ

2 Công ty CP TTTH Bắc Giang

3 Công ty CP đá Mỹ Trang

4 Công ty CP dịch vụ du lịch ĐS Hà Nội

5 Công ty CP tư vấn ĐT&XD công trình 1

6 Công ty CP viễn thông - tín hiệu đường sắt

7 Công ty CP Vĩnh Nguyên

8 Công ty CP xây dựng công trình Đà Nẵng

9 Công ty CP tư vấn đầu tư & xây dựng Đường sắt

10 Công ty CP ĐTPT hạ tầng và đô thị ĐS

11 Công ty CP đầu tư & xây dựng GTVT

12 Công ty CP in đường sắt Sài Gòn

3,8 Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (DNNN)

1 Công ty CP Vận tải và sông biển Cần Thơ

2 Công ty Cổ phần CNTT và Vận tải Cần Thơ

3 Công ty CP xây dựng và ứng dụng công nghệ mới

4 Công ty CP CNTT Sông Lô

5 Công ty cổ phần CNTT và Vận tải hải Dương

6 Công ty cổ phần CNTT Ngô Quyền

4 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4,1 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

1 Công ty CP cơ khí cao su

2 Công ty CP xây dựng và tư vấn Đầu tư

3 Công ty CP khu công nghiệp Hồ Nai

4,2 Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp

1 Cty CP vật tư NN I Hải Phòng

2 Công ty CP Đầu tư XD và TM Tín Phát

3 Công ty CP XNK Vật tư nông sản và Vận tải

4 Công ty CP Vật tư nông sản

5 Công ty CP XNK VTNN và nông sản

6 Công ty CP XNK VTNN III Sài Gòn

7 Công ty CP phát triển nông nghiệp GFS Việt Nam

8 Công ty CP Vật tư nông nghiệp II Đà Nẵng

4,3 Tổng công ty Cà phê Việt Nam

1 Công ty CP xây dựng Đồng Tâm

2 Cty CP XNK cà phê Đức Nguyên

3 Công ty CP Vinacafe Miền Bắc

4 Công ty CP Vinacafe Đà Lạt

4,4 1 Tổng công ty Mía đường II-CTCP

4,5 Tổng công ty Lương thực miền Bắc

1 Công ty Cổ Phần Phân Phối Bán lẻ VNF1

2 Công ty Cổ Phần Lương Thực Hà Sơn bình
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3 Công ty Cổ Phần Lương Thực Hà Bắc

4 Công ty Cổ Phần  Lương Thực Cao lạng

5 Công ty Cổ Phần Lương Thực Hà Giang

6 Công ty Cổ Phần Lương thực Điện Biên

7 Công ty Cổ Phần Lương thực Sơn la

8 Công ty Cổ Phần Lương thực Yên Bái

9 Công ty Cổ Phần Lương Thực Tuyên Quang

10 Công ty Cổ Phần Lương Thực Thái Nguyên

11 Công ty Cổ Phần Lương thực Sông Hồng

12 Công ty Cổ Phần Lương Thực Nam Định

13 Công ty Cổ Phần Lương Thực Thanh Hóa

14 Công ty Cổ Phần Lương Thực Thanh Nghệ Tĩnh

15 Công ty Cổ Phần Lương Thực Hà Tĩnh

16 Công ty Cổ Phần Lương Thực Bình Trị Thiên

17 Công ty Cổ Phần Muối và TM Hà Tĩnh

18 Công ty TNHH MTV Bột MỳVinafood1

4,6 Tổng công ty Lương thực miền Nam

1 Công ty CP Sài Gòn Lương thực

2 Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ

3 Công ty CP Lương thực Quảng Ngãi

4 CÔng ty CP Hoàn Mỹ

5 Công ty CP Bến Thành - Mũi Né

6 Tổng công ty CP Đầu tư và XNK FOODINCO

7 Công ty CP Lương thực và Bao bì Đồng Tháp

8 Công ty CP Bao bì Bình Tây

4,7 1 TCT Rau quả, nông sản - CTCP

4,8 Công ty độc lập trực thuộc Bộ NN&PTNT

1 Công ty cổ phần thuốc thú y  Trung ương VETVACO

2 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam

3 Công ty cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi 

5 Bộ Tư pháp

Không có doanh nghiệp

6 Bộ Thông tin và truyền thông

6,1 TẬP ĐOÀN VNPT

1 Cty CP những trang vàng Việt Nam

2 Cty CP viễn thông - tin học bưu điện

3 Cty CP xây lắp bưu điện miền trung

4 Cty CP thiết kế viễn thông tin học Đà nẵng

5 Cty CP xây lắp và phát triển bưu điện Gia Lai

6 Cty CP đầu tư - xây dựng viễn thông Đồng Tháp

7 Cty CP dịch vụ thương mại và xây lắp viễn thông Đà Lạt

8 Cty CP đầu tư - xây dựng viễn thông Cần Thơ

9 Cty CP đầu tư xây dựng BCVT Vũng Tàu

10 Cty CP xây lắp bưu điện Huế

11 Cty CP phát triển viễn thông bắc miền Trung

12 Cty CP xây lắp và dịch vụ Bưu điện Khánh Hòa

13 Cty CP đầu tư xây lắp Bạc Liêu

14 Cty CP tư vấn đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội

6,2 TCTy Truyền thông đa phương tiện - VTC

1 Cty CP Điện từ và Truyền hình cáp VN

2 Cty CP kinh doanh thiết bị và truyền thông
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3 Cty CP phát triển truyền thông - truyền hình

6,3 TCT Viễn thông Mobifone

Không có doanh nghiệp

7 Bộ Giáo dục và Đào tạo

1 Cty CP Học Liệu

8 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1 Cty CP nhân lực quốc tế SOVILACO

2 Cty CP cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại

9 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1  Cty CP XNK và phát triển văn hóa

3 Cty CP công nghệ và truyền hình

4 Cty CP du lịch và xúc tiến đầu tư

5 Cty CP phim Giải phóng

6 Cty CP du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam

7  Cty CP XNK ngành in

8  Cty CP in Trần Phú

9 Cty CP hãng phim hoạt hình VN

10 Cty CP XNK vật tư thiết bị ngành in

11 Cty CP phát hành sách Nghệ An

12 Cty CP Thể dục thể thao VN

10 Đài tiếng nói Việt Nam

1 Cty Mẹ - TCTy phát triển phát thanh truyền hình thông tin - Công ty cổ phần

2 Cty CP công nghệ và Thiết bị truyền thông

3 Cty CP phát triển phát thanh truyền hình thông tin Phương Nam

4 Cty CP Phát triển phát thanh truyền hình BDC

11 Bộ Y tế

1 Cty mẹ - TCTy Thiết bị y tế VN - Cty cổ phần

2 Cty CP Dược khoa

11,1 TCTy Dược Việt Nam - Công ty cổ phần

12 Bộ Công an

1 CTCP Cơ khí ô tô 3-2

13 Bộ Quốc phòng

13,1 Tập đoàn Viettel

1 CTCP tư vấn thiết kế

2 TCT CP Bưu chính VT

13,2 1. TCTy 15

1 CTCP Xây dựng 711

13,3 2. TCT Trực thăng Việt Nam

1 CTCP Đầu tư thương mại Hải Âu

13,4 3. TCT Xây dựng Trường Sơn

1 CTCP xây dựng 565

13,5 4. TCT Thành An

13,6 6. TCT 28

1 CTCP Bình Phú

2 CTCP Hưng Phú

3 CTCP 28 Đà Nẵng

4 CTCP 28 Quảng Ngãi

13,7 7. TCT Tân Cảng Sài Gòn

1 CTCP ICD Tân Cảng Long Bình

13,8 8. TCT Thái Sơn

1 CTCP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Thái Sơn
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13,9 9. TCT Hợp tác kinh tế

1 CTCP Gạch ngói 30/4

13,10 10. TCT 319

1 CTCP Đầu tư khoáng sản than Đông Bắc

13,11 11. TCT Xây dựng Lũng Lô

1 CTCP Xây dựng Lũng Lô 4

2 CTCP Xây dựng Lũng Lô 9

13,12 12. TCT Đông Bắc

2 CTCP Than Sông Hồng

13,13 13. TCT 36

1 CTCP 36.55

13,14 14. TCT Xây dựng công trình hàng không 

1 CTC ACC 243

2 CTCP ACC 245

13,15 Doanh nghiệp độc lập trực thuộc

1 CTCP Đầu tư và xây lắp Tây Hồ

2 CTCP Lam Sơn

3 CTCP Thanh Bình Hồ Chí Minh

4 CTCP 3-2

5 CTCP 369

6 CTCP Thanh Bình Hà Nội

7 CTCP An Bình

8 CTCP Mísoft

9 CTCP 389

10 CTCP Điện tử tin học hóa chất Elinco

11 CTCP May 19

12 CTCP 32

14 Bộ Tài chính

1 Cty In Tài chính

14,1 SCIC

1 TCT Cơ điện xây dựng Việt Nam

2 CTCP Viettronics Thủ Đức

3 CTCP Viettronics Đống Đa

4 CTCP Viettronics Công nghiệp

5 CTCP Công trình Viettronics

6 CTCP Máy tính và truyền thông Việt Nam (Viettronics)

7 CTCP cơ khí điện tử Phú Thọ Hòa (Viettronics)

8 CTCP Viettronimex

9 CTCP máy tính Việt Nam (Viettronics)

10 CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 (Viettronics)

11 CT Điện tử Y tế kỹ thuật cao AMEC (Viettronics)

14,2 DATC

1 CTCP Bạch Đằng 201

2 CTCP Bê tông xây dựng Hà Tây

3 CTCP Gạch men Cosevco

4 CTCP Xuất Nhập Khẩu Bình Định

5 CTCP XDCTGT Đồng Tháp

6 CTCP Tôn Vikor

7 CTCP Xây Dựng Giao Thông 503

8 CTCP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Kiên Giang

9 CTCP Nạo Vét và XD Đường Thủy
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Tên doanh nghiệp

1 2 3

STT

10 CTCP Xây Dựng GT Thủy Lợi Kiên Giang

11 CTCP CTGT 60

12 CTCP Đầu tư, XD & Nạo Vét Đường Thủy

13 CTCP Xây dựng số 8 Thăng Long

14 CTCP Dâu tằm tơ Tân Lộc

15 CTCP Lilama Hà Nội

16 CTCP Thép và Vật liệu xây dựng

17 CTCP Phát Triển Nông Lâm Hà Tĩnh

18 CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Thiên Lộc

15 Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Không có doanh nghiệp

16 Thanh tra Chính phủ

Không có doanh nghiệp

17 Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Không có doanh nghiệp

18 Bộ Khoa học và Công nghệ

Không có doanh nghiệp

19 Bộ Tài nguyên và Môi trường

1 Công ty CP Tài nguyên - Môi trường biển

2 Công ty CP Địa chính, tư vấn và dịch vụ đất đai

3 Công ty CP Xây dựng và chuyển giao công nghệ Thủy lợi

B Địa phương: 372 doanh nghiệp

1 UBND thành phố Hà Nội

1,1 TCT Phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội (UDIC)

1 CTCP Đầu tư và xây lắp KD thiết bị Hà Nội

2 CTCP Tư vấn kiến trúc đô thị

3 CTCP Xây dựng và phát triển công trình hạ tầng

4 CTCP VLXD Phú Thịnh

5 CTCP Vật liệu XD và XNK Hồng Hà

6 CTCP bê tông XD Vĩnh Tuy

7 CTCP Bê tông Thịnh Liệt

8 CTCP Tư vấn đầu tư xây dựng CDCC

9 CTCP Xây lắp giao thông công chính

10 CTCP khóa việt tiệp

11 CTCP XD lắp máy điện nước

12 CTCP Đầu tư xây dựng 1

13 CTCP đầu tư xây dựng dân dụng

1,2 TCT Đầu tư phát triển nhà HN (Hanico)

1 CTCP Đầu tư và phát triển nhà HN số 68

2 CTCP Xây dựng và đầu tư phát triển nhà HN 

3 CTCP Tư vấn ĐTXDPT đô thị Hà Nội

4 CTCP XD và KD phát triển nhà Hà Nội

5 CTCP XD và tư vấn ứng dụng công nghệ mới

6 CTCP Kinh doanh phát triển nhà HN

7 CTCP Xây dựng số 3 HN

8 CTCP Tài chính Handico (CT50)

9 CTCP Đầu tư hạ tầng KCN và đô thị số 18

10 CTCP Kinh doanh và xây dựng nhà số 11

11 CTCP Đầu tư và phát triển nhà số 12

12 CTCP Đầu tư và phát triển nhà số 6
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Tên doanh nghiệp

1 2 3

STT

13 CTCP Đầu tư và phát triển nhà HN số 30

14 CTCP Đầu tư xây dựng số 9 HN

15 CTCP Đầu tư XDPT nhà HN số 17

16 CTCP TM và Đầu tư XD số 32 HN

17 CTCP Vật liệu và XD nhà HN số 28

18 CTCP Đầu tư xây dựng PT nhà số 7 HN

19 CTCP Tư vấn Handic CT 29

20 CTCP Tu tạo và phát triển nhà

21 CTCP Đầu tư XD và PT đô thị Hồng Hà

22 CTCP Kinh doanh PT nhà và đô thị

23 CTCP Đầu tư và phát triển nhà HN 22

24 CTCP Đầu tư Bất động sản HN

25 CTCP Đầu tư và PT nhà HN số 27

26 CTCP Đầu tư xây lắp TM và dịch vụ

27 CTCP Xây dựng và phục chế công trình văn hóa

1,3 TCT Vận tải HN

1,4 TCT Du lịch HN

1 CTCP Du lịch Thanh niên HN

2 CTCP Quốc tế Asean

3 CTCP Thương mại dịch vụ HN

4 CTCP Thăng Long GTC

1,5 TCT Thương mại HN

1 CTCP Gốm Chu Đậu

2 CTCP ĐTTMvà dịch vụ Chợ Bưởi

3 CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi

4 CTCP Phát triển thương mại HN

5 CTCP DV XNK Nông sản HN

6 CTCP Liên hiệp XNK và đầu tư HN

1,6 CT TNHH MTV Môi trường đô thị HN

1 CTCP MTĐT Thanh Trì

2 CTCP MTĐT Gia Lâm

3 CTCP MTĐT Đông Anh

1,7  CT TNHH MTV ĐT phát triển NN HN

1 CTCP KD và chế biến Thực phẩm

2 CTCP giống cây trồng và vật tư Nông nghiệp

3 CTCP Xây dựng và kinh doanh nhà

4 CTCP Đầu tư phát triển Hà Thủy

5 CTCP giống cây trồng thủ đô

6 CTCP giống vật nuôi HN

1,8 CT TNHH MTV Nước sạch HN

1 CTCP nước tinh khiết

2 CTCP đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch

1,9 CTTNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị HN

1 CTCP Vật tư công nghiệp HN

1,10 B. Các công ty độc lập

1 CTCP Công trình giao thông HN

2 CTCP Bao bì 277 HN

3 CTCP Điện tử Giảng Võ

4 CTCP Cấp nước Sơn Tây

5 CTCP QLXD đường bộ 1 Hà Tây

6 CTCP XNK Haneco
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Tên doanh nghiệp

1 2 3

STT

7 CTCP Điện cơ Thống Nhất

8 CTCP Giầy Thụy Khê

9 CTCP Mai động

10 CTCP Cơ điện Trần Phú

11 CTCP 18-4

12 CTCP truyền thông nghe nhìn HN

13 CTCP sách và thiết bị trường học

14 CTCP In thương mại Hà Tây

15 CTCP Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế

16 CTCP Truyền hình cáp HN

2 UBND thành phố Hồ Chí Minh

2,1 1. Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố

1 CTCP Dệt may Gia Định

2,2 2. TCT Công nghiệp Sài Gòn

1 CTCP Điện tử và dịch vụ công nghiệp Sài Gòn

2,3 3. TCT Cơ khí GTVT Sài Gòn

1 CTCP Cảng Phú Định

2 CTCP Cảng Tôn Thất Thuyết

3 CTCP Công trình giao thông quận 8

4 CTCP Xe khách và dịch vụ miền Tây

2,4 4. TCT Địa ốc Sài Gòn

1 CTCP Địa ốc Thủ Thiêm

2 CTCP Phát triển kinh doanh nhà

3 CTCP Phát triển địa ốc Sài Gòn 5

4 CTCP Địa ốc Gia Định

5 CTCP Địa ốc Tân Bình

6 CTCP ĐTXD KDN Sài Gòn

7 CTCP ĐTXD Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn

8 CTCP Địa ốc III

9 CTCP Địa ốc 8

10 CTCP Địa ốc 10

11 CTCP TM Địa ốc Bình Chánh

12 CTCP Địa ốc Nam Việt

13 CTCP Địa ốc 6

14 CTCP Địa ốc 7

2,5 5. TCT Xây dựng Sài Gòn

1 CTCP KS và Đầu tư Sài Gòn

2 CTCP Sài Gòn xây dựng

3 CTCP TV KT và XD TP HCM

4 CTCP Xây dựng số 3

5 CTCP TV QH và xây dựng

6 CTCP ĐT và PT Hạ tầng

7 CTCP Đầu tư Bình Phú

8 CTCP SXTMXD Long Bình

9 CTCP Phát triển Sài Gòn

10 CTCP Kiểm định xây dựng Sài Gòn

11 CTCP Gạch ngói Sài Gòn

12 CTCP Kim Thạch

2,6 6. TCT Thương mại Sài Gòn

1 CTCP Bách hóa điện máy Sài Gòn

2 CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre
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Tên doanh nghiệp

1 2 3

STT

3 CTCP Cung ứng tàu biển Sài Gòn

4 CTCP dịch vụ SX XNK Bình Tây

5 CTCP Dịch vụ và thương mại thành phố

6 CTCP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn

7 CTCP Mỹ phẩm Sài Gòn

8 CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình

9 CTCP Sài Gòn Phương Trang

10 CTCP Thương mại dịch vụ Sài Gòn

11 CTCP Thương mại dịch vụ Cần Giờ

12 CTCP Thương mại dịch vụ Quận 3

13 CTCP Thương mại tổng hợp

14 CTCP Thương mại Sài Gòn Tây Nam

15 CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP.HCM

2,7 TCT Bến Thành

1 CTCP Phát triển và dịch vụ nhà Bến Thành

2 CTCP Vàng bạc đá quý Bến Thành

3 CTCP Sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình

4 CTCP XNK Giày dép Nam Á

5 CTCP Đầu tư xây dựng kinh doanh nhà BTCTCP Sản xuất và thương mại Xuất nhập khẩu Như Ngọc

2,8 TCT Liksin

1 CTCP Nhựa Phú Thọ

2 CTCP Nhựa 04

3 CTCP Sơn Bạch Tuyết

4 CTCP Giấy Linh Xuân

5 CTCP Giấy Xuân Đức

6 CTCP Mai Lan

7 CTCP ĐT SXKD SG Cửu Long

8 CTCP Mực in & hóa chất SG

9 CTCP P/S

10 CTCP In Nhãn hàng An Lạc

11 CTCP In tổng hợp Liksin

12 CTCP Bao bì Liksin phương bắc

2,9 TCT Văn hóa Sài Gòn

1 CTCP Truyền thông Điện ảnh SG

2 CTCP Phát hành sách TP.HCM

3 CTCP In Gia Định

4 CTCP In Vườn Lài

5 CTCP In & Vật tư SG

6 CTCP Quảng cáo SG

7 CTCP Bao bì Vafaco

8 CTCP Mỹ thuật SG

9 CTCP Vật phẩm văn hóa SG

2,10 TCT Cấp nước Sài Gòn

1 CTCP Đầu tư KD nước sạch Sài Gòn

2 CTCP Cấp nước Kênh Đông

3 CTCP tuư vấn GTCC

4 CTCP Cơ khí công trình cấp nước

5 CTCP TMDV quảng trường quốc tế

6 CTCP đầu tư nước Tân Hiệp

2,11 TCT Nông nghiệp Sài Gòn

1 CTCP Thực phẩm Gò Vấp
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Tên doanh nghiệp

1 2 3

STT

2 CTCP Việt Long Sài Gòn

3 CTCP DVNN và TM Thuận Kiều

4 CT TNHH Nước mắm Việt HƯơng Hải

5 CTCP Phong Lan Xuất khẩu

6 CTCP Chế biến thủy hải sản Liên Thành

7 CTCP Phân bón sinh hóa - Củ Chí

8 CTCP Hóc Môn

9 CTCP Ong mật TPHCM

10 CTCP công nghiệp cơ khí xây dựng Sài Gòn

3 UBND tỉnh An Giang

1 CTCP Du lịch An Giang

4 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1 CTCP Xây dựng và phát triển đô thị Châu Đức

2 CTCP Công trình giao thông

3 CTCP Du lịch tỉnh Vũng Tàu

5 UBND tỉnh Bạc Liêu

1 CTCP Cấp nước Bạc Liêu

6 UBND tỉnh Bắc Giang

1 CTCP Quản lý công trình đô thị

2 CTCP Giống cây trồng

3 CTCP Giống chăn nuôi

4 CTCP QLXD đường bộ

5 CTCP Sách GK và TB trường học

6 CTCP Hồng Thái

7 CTCP Dược phẩm

8 CTCP XD CTGT

9 CTCP Thuốc là và thực phẩm

10 CTCP TMDV Hiệp Hòa

7 UBND tỉnh Bắc Cạn

không có DN nào

8 UBND tỉnh Bắc Ninh

1 CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Ninh

2 CTCP Đường bộ Bắc Ninh

9 UBND tỉnh Bến Tre

1 CTCP Xây dựng và bảo trì cầu đường

10 UBND tỉnh Bình Dương

10,1  TCT Đầu tư và phát triển công nghiệp

1 CTCP Cao su Bình Dương

10,2 TCT Thương mại XNK Thanh Lễ

11 UBND tỉnh Bình Định

1 CTCP Đầu tư và xây dựng BĐ

2 CTCP Quản lý SCĐB Quy Nhơn

3 CTCP Tổng hợp Vân Canh

4 CTCP Tổng hợp Vĩnh Thạnh

5 CTCP Tổng hợp An Lão

12 UBND tỉnh Bình Phước

1 CTCP Xây dựng Bình Phước

2 CTCP Cấp thoát nước Bình Phước

13 UBND tỉnh Bình Thuận

1 CTCP Cấp thoát nước

2 CTCP Công trình giao thông

Page 12



Tên doanh nghiệp

1 2 3

STT

14 UBND tỉnh Cà Mau

15 UBND thành phố Cần Thơ

1 CTCP Cấp nước Cần Thơ 2

16 UBND thành phố Đà Nẵng

17 UBND tỉnh Đắk Nông

1 CTCP Quản lý sửa chữa, xây dựng cầu đường bộ Đắk Nông

2 CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông

3 CTCP Cấp nước và phát triển đô thị Đắk Nông

18 UBND tỉnh Đồng Nai

18,1 TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai

1 CTCP Nông súc sản Đồng Nai

2 CTCP chế biết XNK nông sản thực phẩm ĐN

3 CTCP VLXD và chất đốt Đồng Nai

4 CTCP thương mại Long Thành

18,2 Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp

1 CTCP Kinh doanh nhà Đồng Nai

2 CTCP Khu công nghiệp Định Quán

3 CTCP Xây dựng Đồng Nai

4 CTCP Xây dựng DDCN Số 1

5 CTCP Sonadezi An Bình

6 CTCP Bến xe & DVVT Đồng Nai

7 CTCP Sonadezi Châu Đức

8 CTCP Vận tải Thủy bộ Vĩnh Phú

19 UBND tỉnh Đồng Tháp

1 CTCP Cấp nước và môi trường đô thị Đồng Tháp

20 UBND tỉnh Gia Lai

1 CTCP SXKD Lâm sản Gia Lai

2 CTCP Hàm Rồng

3 CTCP NLN&XDCT Gia Lai

4 CTCP Thương mại Chu Sê

5 CTCP Dịch vụ vận tải

6 CTCP Vật tư thiết bị y tế Gia Lai

7 CTCP Xây dựng thủy lợi Gia Lai

8 CTCP Vật tư nông nghiệp Gia Lai

9 CTCP XDCT giao thông Gia Lai

10 CTCP Tư vấn xây dựng NLN Gia Lai

11 CTCP Vật liệu và xây lắp Gia Lai

12 CTCP Thương mại Gia Lai

13 CTCP Thương mại Nam Gia Lai

14 CTCP Thương mại Mangyang

15 CTCP Xây dựng và xây lắp điện

16 CTCP Thương mại Tây Gia Lai

17 CTCP Trồng rừng công nghiệp Gia Lai

21 UBND tỉnh Hà Nam

1 CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn

22 UBND tỉnh Hà Tĩnh

23 UBND tỉnh Hải Dương

1 CTCP Giống Cây trồng HD

2 CTCP Kinh doanh nước sạch HD

24 UBND TP Hải phòng

1 CTCP Công trình công cộng và XD HP
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2 CTCP Điện chiếu sáng HP

3 CTCP bến xe HP

4 CTCP Da giày và PT HP

25 UBND tỉnh Hậu Giang

không có DN nào

26 UBND tỉnh Hòa Bình

1 CTCP nước sạch Hòa Bình

27 UBND tỉnh Khánh Hòa

1 CTCP Đô thị Cam Ranh

2 CTCP QLXDGT Khánh Hòa

3 CTCP Đô thị Ninh Hòa

4 CTCP CTĐT Vạn Ninh

5 CTCP TMĐT KH

6 CTCP Khai thác bến xe và dịch vụ vận tải KH

7 CTCP Du lịch KH

27,1 TCT Khánh Việt

1 CTCP Du lịch Long Phú

3 CTCP In bao bì Khatoco

4 CTCP Thức ăn chăn nuôi Khatoco

5 CTCP SXTMDV Khatoco

28 UBND tỉnh Kiên Giang

không có DN nào

29 UBND tỉnh Kon Tum

1 CTCP Môi trường đô thị Kon Tum

30 UBND tỉnh Lâm Đồng

1 CTCP Dịch vụ đô thị Đà Lạt

2 CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ II LĐ

3 CTCP Công trình đô thị Bảo Lộc

31 UBND tỉnh Lai Châu

không có DN nào

32 UBND tỉnh Lạng Sơn

1 CTCP Chợ Lạng Sơn

2 CTCP Quản lý XDGT

33 UBND tỉnh Lào Cai

1 CTCP Đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai

34 UBND tỉnh Long An

1 CTCP Cấp nước và dịch vụ đô thị Vĩnh Hưng

2 CTCP Công trình đô thị Thủ Thừa

3 CTCP Đô thị Đức Hòa

4 CTCP Công trình đô thị Cần Đước

5 CTCP Đô thị Thạnh Hóa

6 CTCP Đô thị Tân Hưng

7 CTCP Công trình đô thị Tân Thạnh

8 CTCP Công trình đô thị Cần Giuộc

9 CTCP Cấp thoát nước và môi trường Kiến Tường

10 CTCP Cấp nước và dịch vụ đô thị Bến Lức

11 CTCP Giao thông Long  An

35 UBND tỉnh Nam Định

1 CTCP Điện tử điện lạnh và dịch vụ tổng hợp

2 CT nước sạch và vệ sinh nông thôn

3 CTCP Công trình đô thị
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36 UBND tỉnh Nghệ An

1 CTCP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh

2 CTCP Công viên cây xanh TP Vinh

3 CTCP QL&XD GT thủy bộ Nghệ An

4 CTCP QL&XD cầu đường Nghệ An

5 CTCP Cấp nước Diễn Châu

6 CTCP Cấp nước Quỳnh Lưu

7 CTCP Cấp nước Cửa Lò

8 CTCP Cấp nước Thái Hòa

9 CTCP Cấp nước Nghệ An

37 UBND tỉnh Ninh Bình

1 CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị TP NB

2 CTCP Môi trường đô thị Tam Điệp

38 UBND tỉnh Ninh Thuận

1 CTCP Vật tư y tế Ninh Thuận

2 CTCP TMDV Ninh Thuận

3 CTCP Mía đường Phan Rang

4 CTCP Quản lý đường bộ

5 CTCP Xi măng Phương Hải

6 CTCP Xây dựng thủy lợi Ninh Thuận

39 UBND tỉnh Phú Thọ

1 CTCP Xử lý chất thải

2 CTCP Môi trường dịch vụ đô thị Việt Trì

3 CTCP Cấp nước

4 CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển nhà

5 CTCP Môi trường dịch vụ đô thị Phú Thọ

40 UBND tỉnh Quảng Bình

4 CTCP Lệ Ninh Quảng Bình

41 UBND tỉnh Quảng Nam

1 CTCP Lương thực và dịch vụ Quảng Nam

2 CTCP XNK thủy sản Quảng Nam

42 UBND tỉnh Quảng Ninh

2 CTCP Cầu, phà Quảng Ninh

43 UBND tỉnh Quảng Trị

1 CTCP Môi trường Đông Hà

2 CTCP Tân Hừng

3 CTCP QLXDGT Quảng Trị

44 UBND tỉnh Sóc Trăng

1 Cty Công trình đô thị

2 Cty Lâm nghiệp

45 UBND tỉnh Sơn La

1 CTCP Cấp nước Sơn La

2 CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La

46 UBND tỉnh Tây Ninh

1 CTCP Mía đường Tây Ninh

2 CTCP Cao su 1-5 Tây Ninh

3 CTCP Đăng kiểm Tây Ninh

4 CTCP Công trình đô thị Tây Ninh

47 UBND tỉnh Thái Bình

1 CTCP Quản lý đường bộ

2 CTCP nước sạch
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Tên doanh nghiệp

1 2 3

STT

3 CTCP XNK TB

4 CTCP In TB

5 CTCP Môi trường và công trình đô thị TB

48 UBND tỉnh Thái Nguyên

1 CTCP Môi trường và công trình đô thị Sông Công

2 CTCP Quản lý và xây dựng giao thông TN

3 CTCP Phát triển hạ tầng KCN Thái Nguyên

4 CTCP Môi trường và công trình đô thị TN

5 CTCP Vận tải TN

6 CTCP In TN

7 CTCP Vật tư nông nghiệp TN

49 UBND tỉnh Thanh Hóa

1 CTCP Môi trường và CTĐT

1 CTCP Đầu tư Hạ tầng KCN

2 CTCP Du lịch Thanh Hóa

3 CTCP QL Đường thủy nội địa và XDGT TH

4 CTCP Môi trường đô thị và DV du lịch Sầm SƠn

5 CTCP Môi trường và công trình đô thị Bỉm Sơn

50 UBND tỉnh Tiền Giang

1 CTCP Công trình đô thị Gò Công

51 UBND tỉnh Tuyên Quang

1 CTCP Khoáng sản Tuyên Quang

2 CTCP Dịch vụ môi trường và quản lý đô thị

3 CTCP Xi măng Tuyên Quang

4 CTCP Chế biến Lâm sản Tuyên Quang

5 CTCP Cơ khí Tuyên Quang

52 UBND tỉnh Vĩnh Long

không có DN nào

53 UBND tỉnh Vĩnh Phúc

1 CTCP Vận tải ô tô VP

2 CTCP CB khoáng sản và VL chịu lửa VP

3 CTCP XD và PTNT VP

4 CTCP XL điện và hạ tầng VP

5 CTCP giốm XD Đoàn Kết

6 CTCP XD số 1 VP

7 CTCP VLXD Tam Đảo

8 CTCP may Hương Canh

9 CTCP TV đầu tư NN và PTNT

10 CTCP Dược phẩm VP

11 CTCP XD và KD nhà VP

12 CTCP VLXD VP

13 CTCP Sách và TBTH VP

14 CTCP TV XD VP

15 CTCP Vĩnh An

16 CTCP TV giao thông Vĩnh Phúc

17 CTCP SX-XNK và tổng hợp VP

18 CTCP VLXD Bồ Sao

19 CTCP Giầy Vĩnh Yên

20 CTCP DL và XNK Vĩnh Phúc

21 CTCP DV NN và PTNT VP

22 CTCP CTGT VP
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Tên doanh nghiệp

1 2 3

STT

23 CTCP Sách và DV văn hóa

24 CTCP CB thực phẩm và bao bì VP

25 CTCP Thẩm định giá, bán đấu giá tài sản và DV tài chính

26 CTCP DL Tam Đảo (KS Hoa Hồng)

27 CTCP KS Vĩnh Yên (KS Vĩnh Yên)

28 CTCP TM DV điện máy VP (TT điện máy)

29 CTCP TM miền núi (TT TM Lập Thạch)

30 CTCP Vật tư TM VP (TT TM Vĩnh Tường)

31 CTCP TM-SX-ĐT và DV DL Hương Canh

32 CTCP TM VP (TT TM VP)

33 CTCP QL và SC đường bộ VP

54 UBND tỉnh Yên Bái

1 Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ I

2 Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ II

3 Công ty CP Môi trường và công trình đô thị

4 Công ty CP Xây dựng và cấp thoát nước Nghĩa Lộ

5 Công ty CP Cấp nước Yên Bái

Page 17


